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TT Tên tập thể Khối thi đua

1 Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3
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TT Chức vụ Đơn vị công tác Khối thi đua

1 Ông Vũ Ngọc Khánh Hiệu trưởng Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

2 Bà Hoàng Thị Dung Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

3 Bà Nguyễn Thị Tươi Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

4 Bà Dương Thị Minh Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

5 Bà Trần Thị Mai Liên Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

6 Bà Phạm Thị Thơm Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

7 Bà Trần Mỹ Dung Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

8 Bà Bùi Thị Hiền Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

9 Bà Nguyễn Thị Ngát Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

10 Bà Đỗ Thị Lý Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

11 Bà Lưu Thị Thu Hiền Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

12 Bà Đỗ Thị Anh Thư Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

13 Bà Ngô Thị Thu Trang Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

14 Ông Nguyễn Trung Đức Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

15 Ông Đoàn Văn Mạnh Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

Họ và tên
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TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Khối thi đua

1 Ông Phan Duy Hiền Phó HT Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

2 Ông Nguyễn Ngọc Châu Phó HT Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

3 Bà Vũ Thị Hằng Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

4 Bà Nguyễn Thị Cúc Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

5 Bà Nguyễn Thị Vân Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

6 Ông Nguyễn Xuân Công Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

7 Bà Vũ Thị Thanh Huyền Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

8 Ông Đoàn Quốc Tú Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

9 Bà Nguyễn Thị Hiền Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

10 Bà Nguyễn Thị Thu Hường Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

11 Bà Đào Thị Thu Hà Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

12 Bà Bùi Thị Tuyết Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

13 Bà Bùi Thị Lương Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

14 Bà Trương Thị Thủy Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

15 Bà Lưu Thị Huệ Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

16 Bà Ngô Thị Hiền Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

17 Bà Trần Thị Thu Hương Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

18 Bà Lâm Thị Hòa Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

19 Bà Lê Thị Hồng Bích Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

20 Bà Phan Thị Thu Trang Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

21 Bà Mai Thị Kim Oanh Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

22 Bà Đặng Thị Hồng Nhung Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

23 Bà Trần Thu Phương Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

24 Bà Nguyễn Thị Thu Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

25 Bà Lâm Thị Thúy Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

26 Ông Đỗ Thanh Tùng Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

27 Ông Đặng Ngọc Tú Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

28 Bà Vũ Tú Duyên Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

29 Bà Phạm Thu Hương Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

30 Bà Bùi Thị Hoa Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

31 Ông Nguyễn Văn Thuân Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

32 Ông Cao Đức Đạo Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

33 Ông Đỗ Thịnh An Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

34 Bà Lưu Thị Thủy Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

35 Ông Nguyễn Trọng Du Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

36 Bà Trần Thị Hạnh Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

37 Bà Hoàng Thị Hương Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

38 Ông Nguyễn Xuân Kiên Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

39 Bà Nguyễn Thị Thùy Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

40 Bà Tô Thị Hường Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

41 Bà Vũ Thị Thu Hoa Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3
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TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG
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TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Khối thi đua

42 Bà Triệu Thị Thu Hà Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

43 Bà  Nguyễn Thị Duyên Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

44 Bà Vũ Thanh Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

45 Bà Ngô Thị Hoàng Yến Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

46 Ông Nguyễn Văn Tạ Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

47 Ông Vũ Ngọc Phương Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

48 Bà Trần Thị Mai Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

49 Bà Vũ Thị Thu Trang Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

50 Bà Trần Thị Quý Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

51 Bà Trần T Phương Minh Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

52 Bà Đỗ Thị Mậu Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

53 Ông Đặng Xuân Minh Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

54 Bà Trần Thị Dung Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

55 Bà Trần Thị Đào Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

56 Bà Dương T Thùy Linh Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

57 Bà Cao Thuỳ Vân Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

58 Ông Đinh Văn Giáp Nhân viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

59 Ông Phạm Quốc Đạt Nhân viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

60 Ông Ninh Văn Tĩnh Nhân viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

61 Bà Phạm Thị Thắm Nhân viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

62 Bà Phạm Thị Tươi Nhân viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

63 Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc Nhân viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

64 Bà Lê Thị Lan Nhân viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

(Danh sách có 64 cá nhân)
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TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Khối thi đua

1 Bà Bùi Thị Lương Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

2 Bà Phan Thị Thu Trang Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

3 Bà Trần Thị Dung Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3

4 Bà Phạm Thị Thắm Nhân viên Trường THPT Lý Tự Trọng Khối 3
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